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MSHS Họ tên Ngày sinh Hệ số 1 Hệ số 2 Thi L1 Thi L2STT
ĐMH/

MĐ

2355202054151 BìnhTrương Thanh 03/08/2008 5 5.0 5.0 9.0 7.4 1

2355202054152 ChươngNguyễn Văn 21/08/2007 6.5 6.5 5.0 0.0 0.0 2.4 2

2355202054153 DanhNguyễn Hoàng 09/08/2008 6 6.0 6.5 9.0 7.9 3

2355202054154 DuyNguyễn Đoàn Quốc 19/08/2008 5 5.0 5.5 9.0 7.5 4

2355202054155 HậuNguyễn Quốc 03/01/2008 5.5 5.0 8.0 9.5 8.2 5

2355202054157 HuyNgô Hoang 14/04/2008 5 5.0 8.0 8.5 7.6 6

2355202054158 HuyNguyễn Võ Quang 27/03/2008 5 5.0 7.0 0.0 0.0 2.3 7

2355202054159 KhangNguyễn Hoàng 27/10/2008 6.5 6.5 7.0 8.5 7.8 8

2355202054161 KhanhMai Hồng 12/09/2008 7.5 7.0 6.0 5.5 6.0 9

2355202054162 KhoaNguyễn Đăng 20/12/2003 6.5 6.5 7.5 8.5 7.9 10

2355202054163 KhoaNguyễn Tiến 12/04/2008 6 6.0 8.0 7.5 7.2 11

2355202054164 KiệtNguyễn Tuấn 10/07/2008 7.5 7.0 7.0 10.0 8.8 12

2355202054165 LuânTrần Nguyễn Sỉ 29/09/2008 7.5 6.0 7.0 5.0 5.7 13

2355202054166 MinhĐặng Gia 16/09/2008 0 6.0 7.0 7.0 6.3 14

2355202054167 NamNguyễn Lê Nhựt 24/06/2001 6.5 6.5 7.0 6.0 6.3 15

2355202054168 NguyênNguyễn Tín 22/06/2008 7.5 7.0 7.5 8.5 8.0 16

2355202054169 NguyênNguyễn Trọng 07/12/2007 0 6.0 7.0 5.5 5.4 17

2355202054170 PhátTrần Văn Vạn 17/08/2007 6 6.0 5.0 8.0 7.0 18

2355202054171 PhongVõ Tấn 12/10/2008 6 6.0 5.0 7.0 6.4 19

2355202054172 PhúcNguyễn Văn 08/02/2008 6 6.0 7.5 7.0 6.8 20

2355202054173 PhụcLê Huy 19/02/2008 6 6.0 7.0 5.0 5.6 21

2355202054174 QuýTrần Văn 23/09/2008 7.5 7.0 7.0 9.0 8.2 22

2355202054175 SangNguyễn Phước 21/06/2008 7 7.0 5.0 6.5 6.4 23

2355202054176 TâmVõ Thành 10/04/2008 5 5.0 7.0 7.0 6.5 24

2355202054177 ThắngNguyễn Quốc 16/02/2008 5 5.0 5.0 6.5 5.9 25

2355202054178 TínhLương Phạm Trung 14/03/2008 6 6.0 6.0 5.5 5.7 26

2355202054179 TríLê Thanh 23/09/2008 6.5 6.5 7.0 7.5 7.2 27

2355202054181 TuyềnĐoàn Thanh 26/03/2008 5.5 5.0 7.0 8.5 7.5 28

2355202054182 TườngThái Minh 14/09/2008 7 7.0 8.0 5.0 6.0 29

2355202054183 VàngTrần Sao 01/11/2006 8.5 8.0 8.5 9.5 9.0 30

2355202054184 VinhLâm Hòa Phương 01/03/2008 6 6.0 6.0 7.5 6.9 31

2355202054185 VinhNguyễn Công 09/07/2008 7.5 6.0 8.5 8.5 8.0 32
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